
UBND TỈNH QUẢNG NGÃI 

SỞ CÔNG THƯƠNG 

 

Số:         /SCT-QLTM 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Quảng Ngãi, ngày       tháng  7 năm 2025 

V/v xây dựng, báo cáo kế 

hoạch, phương án dự trữ hàng 

hóa phòng, chống thiên tai  

năm 2025. 

 

           

 

     Kính gửi: 

 - Ủy ban nhân dân các xã, phường, đặc khu Lý Sơn; 

 - Các siêu thị, trung tâm thương mại; doanh nghiệp sản xuất,  

           kinh doanh tỉnh Quảng Ngãi. 
 

Thực hiện Chỉ thị số 07/CT-BCT ngày 20/3/2025 của Bộ trưởng Bộ Công 

Thương về việc tăng cường công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn 

năm 2025; Chỉ thị số 11/CT-BCT ngày 20/6/2025 về việc tăng cường công tác 

phòng, chống, khắc vụ thiệt hại do thiên tai trước mùa mưa bão năm 2025; Công 

văn số 1605/TTTN-VP ngày 03/7/2025 của Cục Quản lý và Phát triển thị trường 

trong nước về việc tăng cường kiểm tra, kiểm soát thị trường và triển khai kế 

hoạch dự trữ hàng hóa phòng chống thiên tai năm 2025; 

Trong tháng 4/2025, Sở Công Thương Quảng Ngãi đã ban hành Kế hoạch 

số 1022/KH-SCT ngày 29/4/2025 về Dự trữ hàng hóa phòng, chống thiên tai 

năm 2025 trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi; Kế hoạch số 42/KH-SCT ngày 

15/4/2025 của Sở Công Thương Kon Tum về Dự trữ hàng hóa phòng, chống 

thiên tai năm 2025 trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi. Tuy nhiên, việc sáp nhập tỉnh 

sau ngày 01/7/2025 có ảnh hưởng đến việc dự trữ hàng hóa phòng chống thiên 

tai, phụ thuộc vào nhiều yếu tố cụ thể của từng địa phương;  

Để có đủ số liệu tổng hợp xây dựng, điều chỉnh lại kế hoạch dự trữ hàng 

hóa phòng chống thiên tai năm 2025 trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi đảm bảo công 

tác dự trữ hàng hóa phòng chống thiên tai sau sáp nhập nhằm bảo vệ cuộc sống 

của người dân, Sở Công Thương đề nghị Ủy ban nhân dân các xã, phường, đặc 

khu Lý Sơn; các siêu thị, trung tâm thương mại; doanh nghiệp sản xuất, kinh 

doanh trên địa bàn tỉnh phối hợp thực hiện các nội dung sau: 

1. Ủy ban nhân dân các xã, phường, đặc khu Lý Sơn: 

Chủ động xây dựng và triển khai kế hoạch dự trữ hàng hóa thiết yếu 

(gồm: lương thực, thực phẩm, nước sạch, vật liệu xây dựng, xăng dầu,…) phù 

hợp với tình hình địa phương. Xác định rõ danh mục, số lượng, phương thức bảo 

quản, vận chuyển và phân phối để sẵn sàng cung ứng kịp thời trong tình huống 

thiên tai gây chia cắt địa bàn. 
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Phối hợp với các doanh nghiệp trên địa bàn đăng ký dự trữ hàng hóa và 

chính quyền cấp xã/phường để vận hành mạng lưới cung ứng hàng hóa ứng phó 

thiên tai. 

Theo dõi, báo cáo tình hình cung cầu và hệ thống phân phối hàng hóa 

thiết yếu trên địa bàn; đồng thời gửi kế hoạch về Sở Công Thương để tổng hợp, 

xây dựng, điều chỉnh lại kế hoạch dự trữ hàng hóa phòng chống thiên tai năm 

2025. 

Đề nghị tham gia ý kiến về nội dung theo Kế hoạch số 1022/KH-SCT ngày 

29/4/2025 của Sở Công Thương Quảng Ngãi về Dự trữ hàng hóa phòng, chống 

thiên tai năm 2025 trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi; Kế hoạch số 42/KH-SCT ngày 

15/4/2025 của Sở Công Thương Kon Tum về Dự trữ hàng hóa phòng, chống 

thiên tai năm 2025 trên địa bàn tỉnh Kon Tum. Sở Công Thương đề nghị Ủy ban 

nhân dân các xã, phường, đặc khu Lý Sơn tham gia ý kiến có bổ sung, điều 

chỉnh hoặc giữ nguyên số lượng hàng hóa dự trữ trong báo cáo kế hoạch, 

phương án dự trữ hàng hóa phòng, chống thiên tai năm 2025 theo 02 Kế hoạch 

đã nêu trên. 

2. Các siêu thị, trung tâm thương mại; doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh 

tỉnh Quảng Ngãi: 

Nhằm phục vụ công tác dự trữ và cung ứng hàng hóa đáp ứng nhu cầu trong 

trường hợp xảy ra thiên tai, bão lũ, đề nghị các siêu thị, trung tâm thương mại; 

doanh nghiệp sản xuất, thương mại trên địa bàn tỉnh cung cấp thông tin về lượng 

hàng hóa tiêu dùng thiết yếu có khả năng huy động, dự trữ tùy theo số lượng hàng 

hóa đang sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp (theo mẫu đính kèm). 

Số liệu do các siêu thị, trung tâm thương mại, doanh nghiệp trên địa bàn 

tỉnh Quảng Ngãi đã cung cấp, trong trường hợp không có sự thay đổi số lượng 

hàng hóa dự trữ thì không cần phải báo cáo lại. 

Báo cáo các đơn vị gửi về Sở Công Thương, địa chỉ: số 58-60 Phạm Văn 

Đồng, phường Cẩm Thành, tỉnh Quảng Ngãi; đồng thời gửi file mềm về địa chỉ 

email: ntvso-sct@quangngai.gov.vn (Bà Nguyễn Thị Vân Sơ, Chuyên viên phòng 

Quản lý thương mại - Điện thoại:  02553829708 – 0914414348) trước ngày 

30/7/2025 để tổng hợp, tham mưu ban hành kế hoạch, báo cáo UBND tỉnh, Bộ 

Công Thương theo quy định./. 
 

Nơi nhận:                                                                                  
- Như trên; 

- UBND tỉnh (b/cáo); 

- Phòng Kinh tế & hạ tầng 

các xã, phường, đặc khu Lý Sơn; 

- Chi Cục QLTT;                                                    

- GĐ, PGĐ Sở (đ/c Hùng); 

- Lưu: VT, QLTM. 

 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 
 

 

 

Võ Quốc Hùng 

mailto:ntvso-sct@quangngai.gov.vn
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Đơn vị ………………………….…. 

…………………………………….. 

 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

                       KẾ HOẠCH DỰ TRỮ HÀNG HÓA PHÒNG CHỐNG LỤT, BÃO NĂM 2025 

(Kèm theo công văn số:        /SCT-QLTM ngày      /      /2025 của Sở Công Thương tỉnh Quảng Ngãi) 

 

TT 

Tên doanh 

nghiệp/Địa chỉ 

dự trữ 

Mặt hàng lương thực, thực phẩm Nhiên liệu Vật liệu xây dựng Hàng 

hóa 

khác  

(quy 

đổi ra 

tiền) 

Thời 

gian 

dự trữ 

(Từ… 

đến…) 

Ghi 

chú 
Mỳ  

ăn liền 

Lương 

khô 
Gạo 

Nước 

uống 

đóng 

chai 

Các mặt 

hàng lương 

thực, thực 

phẩm (khác) 

Xăng 
Dầu 

diezen 

Dầu 

hỏa 

Tôn 

lợp 

Tấm lợp 

bằng vật 

liệu khác 

Đinh 

vít 

Dây 

thép 
Khác 

Số 

lượng 

(thùng) 

Số 

lượng 

(thùng) 

Số 

lượng 

(tấn) 

Số 

lượng 

(thùng) 

Số lượng 

(tấn) 

Số 

lượng 

(lít) 

Số 

lượng 

(lít) 

Số 

lượng 

(lít) 

Số 

lượng 

(tấm) 

Số lượng 

(tấm) 

Số 

lượng 

(tấn) 

Số 

lượng 

(tấn) 

 Số 

lượng 

(triệu 

đồng) 

  

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17)  

1                  

2                  

3                  

4                  

5                  

6                  

7                  

8                  

9                  

10                  

11                  

12                  

13                  

14                  

15                  

16                  

17                  

…                  
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DANH SÁCH CÁC ĐƠN VỊ GỬI CÔNG VĂN 

 

STT Tên doanh nghiệp Địa chỉ 

I UBND Liên thông 

 
Ủy ban nhân dân các xã, phường, 

đặc khu Lý Sơn; 

96 đơn vị hành chính cấp xã, gồm 86 xã, 09 

phường và 01 đặc khu. Trong đó có 81 xã, 

09 phường, 01 đặc khu hình thành sau sắp 

xếp và 05 xã không thực hiện sắp xếp là các 

xã Đăk Long (huyện Đăk Glei), Ba Xa, Rờ 

Kơi, Mô Rai, Ia Đal 

II Doanh nghiệp 
Liên hệ và gởi Zalo (các đơn vị không gửi 

Zalo được thì gởi công văn) 

1 

Công ty TNHH MTV Thương mại 

Sài Gòn – Quảng Ngãi (Siêu thị 

Co.opmart Quảng Ngãi) 

Hẻm 242 Nguyễn Nghiêm, phường Cẩm 

Thành, tỉnh Quảng Ngãi  

2 

Công ty CP dịch vụ tổng hợp 

Wincommerce – Chi nhánh Quảng 

Ngãi 

 Siêu thị WinMart - Trung tâm thương mại 

Vincom Quảng Ngãi, số 26 Lê Thánh Tôn, 

phường Cẩm Thành, tỉnh Quảng Ngãi 

3 

Siêu thị GO! Quảng Ngãi - Công ty 

TNHH Thương mại và Dịch vụ 

Siêu thị An Lạc 

Tầng 1, Trung tâm thương mại và Siêu thị 

Hùng Cường Big C, Lý Thường Kiệt, 

phường Cẩm Thành, tỉnh Quảng Ngãi 

4 Siêu thị Vin Mart  
Số 02 Phan Đình Phùng, phường Kon 

Tum - tỉnh Quảng Ngãi 

5 Siêu thị CO.OPMARK KON TUM  
Số 205 B Lê Hồng Phong, phường Kon 

Tum - tỉnh Quảng Ngãi 

6 Công ty Cổ phần Đường Quảng Ngãi Số 02 Nguyễn Chí Thanh, TP. Quảng Ngãi  

7 
Công ty TNHH MTV Xăng dầu 

Quảng Ngãi 

Số 122 Đinh Tiên Hoàng, Phường Nghĩa 

Chánh, TP. Quảng Ngãi 

8 

Chi nhánh Công ty Cổ phần Xăng 

dầu dầu khí PVOil miền Trung tại 

Quảng Ngãi 

Số 92 - 94 Lê Trung Đình-Phường Nguyễn 

Nghiêm- TP. Quảng Ngãi 

9 
Công ty Cổ phần Xăng dầu Thương 

mại Sông Trà 

Số 629 Quang Trung, Phường Nghĩa Chánh, 

TP. Quảng Ngãi 

10 
Công ty TNHH Thương mại Vận 

tải Xăng dầu Vạn Lợi 

Số 251 Phạm Văn Đồng, Thị Trấn Châu Ổ, 

Huyện Bình Sơn, Tỉnh Quảng Ngãi 

11 
Chi nhánh Công ty Cổ phần Đầu tư 

Nam Phúc – Quảng Ngãi 

Số 160/22 Trần Hưng Đạo, Tổ 1, Phường 

Chánh Lộ, Thành phố Quảng Ngãi 

12 
Cty TNHH MTV XD Việt 

Tường 

03B Phan Đình Phùng, phường Kon Tum 

- tỉnh Quảng Ngãi 

13 Cty TNHH Gia An Kon Tum Tổ 5, Phường Đăk Bla, tỉnh Quảng Ngãi 
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STT Tên doanh nghiệp Địa chỉ 

14 Chi nhánh XD Kon Tum Số 06 Phạm Văn Đồng, tỉnh Quảng Ngãi 

15 DNTN Phương nam 
QL 14, Phường Đăk Bla, tỉnh Quảng 

Ngãi 

16 Công ty TNHH Plei Krông 
TL 675, Thôn 2- Xã Kroong - tỉnh Quảng 

Ngãi 

17 
Công ty TNHH MTV Công 

Dung Phát 

117 Duy Tân, phường Kon Tum - tỉnh 

Quảng Ngãi 

18 Công ty TNHH Triệu Phùng 
Số 96 Hai Bà Trưng, phường Kon Tum - 

tỉnh Quảng Ngãi 

19 DNTN Hoài Phương 
QL14 tổ 3,  Phường Đăk Bla, tỉnh Quảng 

Ngãi 

20 DNTN Minh Quý 
Thôn Tân An, xã Iachim, tỉnh Quảng 

Ngãi 

21 DNTN Thanh Phương 
Km7, QL 14, T. Thanh Trung, tỉnh 

Quảng Ngãi 

22 
Công ty cổ phần Nhân Thành Bờ 

Y 

KCN Sao Mai, Hòa Bình, tỉnh Quảng 

Ngãi 

23 Cty TNHH MTV Hòa Anh 
Đường Võ Nguyên Giáp, Phường Đăk 

Cấm, tỉnh Quảng Ngãi 

24 
CN Cty CP xăng dầu DK PV Oil 

Miền Trung tại Kon Tum 

QL 14, thôn 1, xã Đăk Plô, tỉnh Quảng 

Ngãi 

25 Công ty TNHH MTV Tiến Sĩ  
QL 14, thôn Đăk Xanh, xã Đăk Pék, tỉnh 

Quảng Ngãi 

26 DNTN Quốc Huy 
Brông Mỹ, xã Đăk Môn, tỉnh Quảng 

Ngãi 

27 Cty Nguyên Anh Bắc T. Nguyên 
Măng Khên, xã Đăk Plô, tỉnh Quảng 

Ngãi 

28 Công ty TNHH MTV Khánh Ân 
Pênh Blong, xã Đăk Pxi, tỉnh Quảng 

Ngãi 

29 
CN Xăng dầu quân đội khu vực 

Tây Nguyên 

Đường HCM, xã Đăk Tô, tỉnh Quảng 

Ngãi 

30 CN Cty CP Đầu tư Nam Phúc Thôn 1 xã Đăk Tô, tỉnh Quảng Ngãi 
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STT Tên doanh nghiệp Địa chỉ 

31 
Cty TNHH MTV Thanh Nhàn 

Kon Tum 
Thôn 4, xã Kon Đào, tỉnh Quảng Ngãi 

32 
Công ty TNHH Hùng Tấn Kon 

Tum 

Thôn Thống Nhất, xã Tu Mơ Rông, tỉnh 

Quảng Ngãi 

33 DNTN Bình Dương QL 14, xã Tu Mơ Rông, tỉnh Quảng Ngãi 

34 Công ty TNHH Quang Thành Thôn 12 xã Đăk Mar, tỉnh Quảng Ngãi 

35 Cty TNHH MTV XD Năm Sao Thôn 3 xã Đăk Mar, tỉnh Quảng Ngãi 

36 Cty TNHH MTV Bổn Vui 
Thôn 1, xã Tu Mơ Rông, tỉnh Quảng 

Ngãi 

37 Cty TNHH MTV Triệu Vũ  Thôn 4, xã Ngọk Réo, tỉnh Quảng Ngãi 

38 Cty TNHH MTV Mạnh Dũng  Thôn 7B, xã Đăk Ui, tỉnh Quảng Ngãi 

39 Cty TNHH MTV  Hải Anh  Thôn 4, xã Ngọk Réo, tỉnh Quảng Ngãi 

40 
Công ty TNHH Ánh Nguyệt 

Phát 
Thôn 6, xã Đăk Hà, tỉnh Quảng Ngãi 

41 Cty TNHH MTV Tuấn Nam 
T. Kà Nhảy – xã Dục Nông, tỉnh Quảng 

Ngãi 

42 
Cty TNHH Nhân Thành Lộc 

Phát 

Khu I, CK Bờ Y - Bờ Y - H. Ngọc Hồi, 

tỉnh Quảng Ngãi 

43 Cty TNHH KDXD Toàn Thắng 
Thôn Hào Nưa, xã Sa Loong, tỉnh Quảng 

Ngãi 

44 Công ty TNHH KDTH Sâm Tý 
Thôn Đăk Tang, xã Bờ Y, tỉnh Quảng 

Ngãi 

45 Cty TNHH Tin Nguyên 
Măng Đen, xã Đăk Long, H. Konplong, 

tỉnh Quảng Ngãi 

46 DNTN TM Lộc Trường Phát Thôn 4, xã Đăk Rve, tỉnh Quảng Ngãi 

47 DNTN Trí Linh Sa Thầy Thôn Kđin, xã Mo Rai, tỉnh Quảng Ngãi 
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STT Tên doanh nghiệp Địa chỉ 

48 Cty TNHH MTV Trường Nhật Làng Le, xã Mo Rai tỉnh Quảng Ngãi 

49 Công ty TNHH Song Song Vy Nhơn Đức, xã Sa Thầy, tỉnh Quảng Ngãi 

50 
Cty TNHH Thương mại & Dịch 

vụ Vinh Hiển 

Thôn Bình Trung, xã Sa Bình, tỉnh 

Quảng Ngãi 

51 
Công ty TNHH MTV Nguyễn 

Văn Thành Kon Tum 

Thôn Tê Xô Ngoài, xã Đăk Tơ Kan, tỉnh 

Quảng Ngãi 

52 Cty CP ĐT phát triển Duy Tân Thôn 7, xã Ia Tơi, tỉnh Quảng Ngãi 

53 Cty TNHH Hưng Long Thôn 2, xã Ia Tơi, tỉnh Quảng Ngãi 

54 Công ty TNHH MTV Nghĩa Lào 
Khu 1, Cửa khẩu quốc tế Bờ y, xã Bờ Y,  

tỉnh Quảng Ngãi 

55 

Công ty TNHH Sản xuất vật liệu 

và Kinh doanh thương mại Hải 

Đăng 

Đường Hồ Chí Minh, Thôn Đăk Rang, 

Xã Đăk Pék, tỉnh Quảng Ngãi 

56 

Chi nhánh Tổng Công ty 

Thương mại Kỹ thuật và Đầu tư 

– Công ty Cổ phần tại tỉnh Kon 

Tum 

Khối 8, xã Đăk Tô, tỉnh Quảng Ngãi 

57 

Chi nhánh Công ty Cổ phần 

Thương mại Bách Hóa Xanh - Cửa 

hàng Bách Hóa Xanh Quảng Ngãi 

Số 661 Quang Trung, Phường Cẩm Thành, 

tỉnh Quảng Ngãi (không có người nhận),  

liên hệ các điểm (gởi sau) 
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